1: Đối tượng điều chỉnh của luật lao động  là:

a. Các quan hệ vật chất

b. Các quan hệ lao động & quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động 

c. Các quan hệ nhân thân phi tài sản

d. Cả câu b và c 

2: Các chế độ bảo hiểm theo Luật lao động gồm:

a. Bảo hiểm xã hội bắt buộc

b. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

c. Bảo hiểm thất nghiệp 

d. Cả a, b & c

3. Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận …, ... giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

a. Bằng văn bản

b. Bằng miệng

c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai

Câu 4. Phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là: 

a. Thỏa thuận, mệnh lệnh 

b. Quyền uy, thỏa thuận

c. Quyền uy, mệnh lệnh

d.Tất cả đều sai

Câu 5. Người lao động có quyền:
a. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc
b. Lựa chọn nghề và nơi học nghề phù hợp
c. Làm việc cho nhiều chủ sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo các điều kiện đã thỏa thuận

d. Cả a, b & c

Câu 6. Theo pháp luật lao động Việt Nam, quy định chung về độ tuổi lao động là:

a. Từ đủ 9 tuổi 

b. Từ đủ 15 tuổi 

c. Từ đủ 18 tuổi 

d. Từ đủ 21 tuổi

7. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, xét về độ tuổi:

a. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 15 tuổi.

b. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 18 tuổi

c. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 21 tuổi

d. Người sử dụng lao động phải từ đủ 18 tuổi còn người lao động phải từ đủ 15 tuổi

8. Theo pháp luật lao động Việt Nam, quy định chung về độ tuổi người sử dụng  lao động là:

a. Từ đủ 9 tuổi 

b. Từ đủ 15 tuổi 

c. Từ đủ 18 tuổi 

d. Từ đủ 21 tuổi

9. Chế định “học nghề & bảo hiểm” thuộc ngành luật nào:

a. Ngành luật kinh tế 

b. Ngành luật hôn nhân và gia đình

c. Ngành luật lao động 

d. Ngành luật dân sự

10: Các tòa án chuyên trách của hệ thống tòa án nước CHXHCN Việt Nam: 
a. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động.
b. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động, tòa kinh tế

c. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động, tòa kinh tế, tòa hôn nhân gia đình.

d. Tòa hình sự, tòa dân sự, tòa hành chính, tòa lao động, tòa kinh tế, hôn nhân gia đình, tòa hiến pháp 
11: Đâu không phải đối tượng điều chỉnh của luật lao động  là:

a. Các quan hệ việc làm

b. Các quan hệ lao động & quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động 

c. Các quan hệ tài sản & quan hệ nhân thân phi tài sản
d. Cả câu b và c

12. Chế định “giải quyết tranh chấp lao động” thuộc ngành luật nào:

a. Ngành luật kinh tế 

b. Ngành luật hôn nhân và gia đình

c. Ngành luật lao động

d. Ngành luật tố tụng dân sự

13. Các phương pháp điều chỉnh của ngành luật lao động là: 

a. Thỏa thuận,

b. Mệnh lệnh 

c. Có sự tham gia của công đoàn

d. Các phương án trên

14: Bảo hiểm xã hội bắt buộc chi trả cho ...mục tiêu:

a. 1

b. 3

c. 5

d. 7

15: Bảo hiểm xã hội tự nguyện chi trả cho ...mục tiêu:

a.
1

b.
2
c.
5

d.
7

16 : Bảo hiểm thất nghiệp chi trả cho ...mục tiêu:

a.
2

b.
3
c.
5

d.
7

17: Quyền của người lao động

a. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc 

b. Được trả lương theo thỏa thuận 

c. Thành lập & gia nhập Công đoàn 

d. Cả a, b & c

18. Nghĩa vụ của người lao động:

a. Thực hiện đúng HĐLĐ

b. Chịu trách nhiệm vật chất

c. Tuân theo sự điều hành của NSDLĐ

d. Bao gồm các phương án
19: Quyền của người SDLĐ

a. Bố trí, điều hành lao động

b. Khen thưởng và xử lý vi phạm KLLĐ

c. Chấm dứt HĐLĐ theo pháp luật

d. Tất cả đều đúng

20
Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động?

a. Quan hệ lao động

b. Quan hệ việc làm

c. Các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động

d. Cả a và c

21
Quan hệ học nghề là?

a. Quan hệ lao động

b. Quan hệ về quản lý lao động

c. Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động  
d. Cả a, b, c đều sai

23
Việc làm là?

a. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan Nhà nước

b. Mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập

c. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm

d. Cả a, b, c đều đúng

24
Các chế định của Bộ luật Lao động điều chỉnh?

a. Quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao động

b. Các quan hệ liên quan đến lao động

c. Cả a và b đều đúng

d. Cả a và b đều sai

25
Tiền lương là một chế định của ngành luật?

a. Dân sự

b. Hành chính

c. Bảo hiểm xã hội

d. Lao động

26
Hợp đồng lao động phải có nội dung chủ yếu nào sau đây?

a. Công việc phải làm, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

b. Tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng

c. Điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội đối với người lao động

d. Cả a, b, c

27
Có mấy loại hợp đồng lao động?

a. Hai loại

b. Ba loại 
c. Bốn loại

d. Năm loại

28
Hợp đồng lao động loại nào có lợi nhất cho người lao động?

a. Hợp đồng có xác định thời hạn

b. Hợp đồng không xác định thời hạn
c. Hợp đồng theo mùa vụ

d. Các hợp đồng đều như nhau

29
Có mấy hình thức giao kết hợp đồng lao động?

a. Một

b. Hai

c. Ba

d. Bốn

30
Thời giờ làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động là?

a. Không quá 10 giờ trong một ngày

b. Từ 8 đến 10 giờ trong một ngày

c. Tùy thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

d. Không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần
31
Thời giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động được tính từ?
a. 21 giờ đến 4 giờ sáng

b. 22 giờ đến 5 giờ sáng

c. 22 giờ đến 6 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu
d. Tùy sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

32
Bảo hiểm tự nguyện có mấy chế độ?

a. Ba

b. Bốn

c. Hai

d. Sáu

33
Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là?

a. Tự nguyện

b. Thỏa thuận

c. Bình đẳng

d. Cả a, b, c đều đúng

34
Văn bản pháp luật nào quy định về hợp đồng lao động?

a. Luật Dân sự

b. Luật Lao động
c. Luật Doanh nghiệp

d. Luật Thương mại

35
Điều 28 Luật Lao động quy định: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc là?

a. Ít nhất phải bằng 70% mức lương của công việc đó

b. Ít nhất phải bằng 50% mức lương của công việc đó

c. Ít nhất phải bằng 60% mức lương của công việc đó

d. Ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó

36
Điều 36, 37 Luật Lao động quy định: Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi?

a. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày

b. Do ốm đau, đã điều trị 6 tháng nhưng chưa khỏi

c. Do tai nạn, đã điều trị 6 tháng nhưng chưa khỏi

d. Cả a, b, c đều đúng

37
Theo quy định của Luật Lao động thì người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, Tết trong năm?

a. Tám ngày

b. Chín ngày

c. Mười ngày

d. Nhà nước sẽ quy định số ngày nghỉ cho năm đó

38
Luật Lao động quy định: Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động giữa?

a. Người lao động với tập thể lao động 
b. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động

c. Người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động

d. Người lao động, tập thể lao động với tổ chức Công đoàn

39
Khi nghiên cứu về quyền của người sử dụng lao động thì khẳng định nào sau đây là sai?

a. Được tuyển chọn người lao động, bố trí công việc theo quy định của pháp luật

b. Được khen thưởng, xử lí người lao động vi phạm kỉ luật theo quy định của pháp luật

c. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp

d. Được cử đại diện để kí kết thỏa ước lao động tập thể

40
Người lao động có nghĩa vụ?

a. Chấp hành đúng quy định về an toàn lao động

b. Hoàn thành những công việc được giao trong mọi trường hợp

c. Tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động trong mọi trường hợp

d. Cả a, b, c đều đúng

41
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ?

a. Thực hiện đúng hợp đồng lao động

b. Bảo đảm an toàn lao động cho người lao động

c. Tôn trọng nhân phẩm của người lao động 
d. Cả a, b, c đều đúng

42
Sự thỏa thuận nào làm phát sinh hợp đồng lao động?

a. Mọi sự thỏa thuận
b. Mọi sự thỏa thuận đuợc lập thành văn bản

c. Mọi sự thỏa thuận nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong lao động 

d. cả a, b, c đều đúng
43  Theo bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, tranh chấp về lao động bao gồm chủ thể nào?

a.  Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

b. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa công đoàn với người sử dụng lao động.

c. Tranh chấp liên quan đến việc hiện hợp đồng lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động.

d. Tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao động đã được hoà giải nhưng không thành.
45: Các bên tranh chấp lao động (người lao động, người sử dụng lao động) có những quyền gì?

a. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình để tham gia giải quyết tranh chấp. Rút đơn hoặc thay đỏi nội dung tranh chấp. Yêu cầu thay đổi người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp.

b. Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp. Yêu cầu thay đổi người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp.

c.  Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình để tham gia giải quyết tranh chấp. Yêu cầu thay đổi người trực tiếp tiến hành giải quyết tranh chấp.
d.  Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện của mình để tham gia giải quyết tranh chấp. Rút đơn hoặc thay đổi nội dung tranh chấp.
46: Các bên tranh chấp lao động có những nhiệm vụ gì?

a. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp. Nghiêm chỉnh chấp hành các thoả thuận đã được cũng như bản án, quyết định của toà án.

b. Nghiêm chỉ chấp hành các thoả thuận đã được cũng như bản án, quyết định của toà án. 

c. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan giải quyết chanh chấp.

d. Cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của cơ quan giải quyết tranh chấp.Nghiêm chỉnh chấp hành các thoả thuận đã được cũng như bản án, quyết định của toà án. Chịu án phí cho bên kia.

47: Các cá nhân, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động?

a. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. Hoà giải viên lao động. Hội đồng trọng tài lao động cấptỉnh. Toà án nhân dân.
b.  Hoà giải viên lao động. Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh. Toà án nhân dân.

c.  Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh. Toà án nhân dân.

d. Hội đồng hoà giải lao động cơ sở. Hoà giải viên lao động. Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.

48: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động của toà án:

a. Các tranh chấp lao động và người sử dụng lao động mà hoà giải không thành. Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng mà một trong bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động. Các tranh chấp giữa cá nhân với người sử dụng lao động mà không phải qua hoà giải: Sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.

b. Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng mà một trong bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động. Các tranh chấp giữa cá nhân với người sử dụng lao động mà không phải qua hoà giải: Sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.

c. Các tranh chấp lao động và người sử dụng lao động mà hoà giải không thành. Các tranh chấp giữa cá nhân với người sử dụng lao động mà không phải qua hoà giải: Sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.

d. Các tranh chấp lao động và người sử dụng lao động mà hoà giải không thành. Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng mà một trong bên không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động. Các tranh chấp giữa cá nhân với người sử dụng lao động mà không phải qua hoà giải: Sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động. Các tranh chấp về kinh doanh bảo hiểm.

49: Những cá nhân, tổ chức nào có quyền khởi kiện vụ tranh chấp lao động trước

toà án?

a. Người lao động. Tập thể lao động. Người sử dụng lao động.

b. Tập thể lao động. Người sử dụng lao động.

c. Người lao động, Người sử dụng lao động.

d. Người lao động. Tập thể lao động.

50: Thời hiệu khởi kiện vụ tranh chấp lao động trước toà án được quy định như thế nào?

a. Thời hiệu yêu cầu khởi kiện là: Một năm đối với tranh chấp cá nhân về sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động, 6 tháng đối với tranh chấp lao động cá nhân khác kể từ một trong những bên bất kỳ bị vi phạm. Thời hiệu khởi kiện tuỳ theo từng việc: 1 năm, 6 tháng, 3 tháng.

b. Thời hiệu khởi kiện là: 2 năm, 6 tháng, 9 tháng. Kể từ ngày hoà giải không thành

c. Thời hiệu khởi kiện 1 năm, 9 tháng, 1 tháng.

d. Thời hiệu khởi kiện 2 năm, 1 tháng, 6 tháng.

51: Trong việc chuẩn bị xét xử 1 vụ án tranh chấp lao động. Toà án phải tiến hành những công việc gì?

a. Thông báo cho bị đơn và các đương sự biết nội dung vụ kiện. Toà án tự mình hoặc uỷ thác cho toà án tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Tiến hành hoà giải giữa các bên đương sự và nếu hoà giải thành thì gia quyết định hoà giải thành.

b. Toà án tự mình hoặc uỷ thác cho toà án tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ. Tiến hành hoà giải giữa các bên đương sự và nếu hoà giải thành thì gia quyết định hoà giải thành.

c. Thông báo cho bị đơn và các đương sự biết nội dung vụ kiện. Tiến hành hoà giải giữa các bên đương sự và nếu hoà giải thành thì gia quyết định hoà giải thành.

d.  Thông báo cho bị đơn và các đương sự biết nội dung vụ kiện. Toà án tự mình hoặc uỷ thác cho toà án tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.

52: Sau khi chuẩn bị xong việc xét xử tranh chấp lao động. Toà án phải ra những

quyết định gì?

a. Đưa vụ án ra xét xử. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án. Đình chỉ việc giải quyết vụ án.

b. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án. Đình chỉ việc giải quyết vụ án.

c. Đưa vụ án ra xét xử. Đình chỉ việc giải quyết vụ án.

d. Đưa vụ án ra xét xử. Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án.

53: Phiên toà sơ thẩm xét xử các tranh chấp lao động có thể bị hoãn trong trường

hợp nào?

a. Vắng mặt đại diện của Công đoàn đã khởi kiện, vắng mặt kiểm sát viên. Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt lần đầu có lý do chính đáng. Thành viên của Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên toà, người giám định người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay.

b. Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt lần đầu có lý do chính đáng. Thành viên của Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên toà, người giám định người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay.

c. Vắng mặt đại diện của Công đoàn đã khởi kiện, vắng mặt kiểm sát viên. Thành viên của Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên toà, người giám định người phiên dịch bị thay đổi mà không có người thay.

d. Vắng mặt đại diện của Công đoàn đã khởi kiện, vắng mặt kiểm sát viên. Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt lần đầu có lý do chính đáng.

54: Trình bày thủ tục xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp lao động?

a. Thủ tục bắt đầu phiên toà. Hoà giải tại phiên toà. Xét hỏi tại phiên toà. Tranh luận tại phiên toà. Nghị án và tuyên án.

b. Hoà giải tại phiên toà. Xét hỏi tại phiên toà. Tranh luận tại phiên toà. Nghị án và tuyên án.

c. Xét hỏi tại phiên toà. Tranh luận tại phiên toà. Nghị án và tuyên án.

d. Thủ tục bắt đầu phiên toà. Hoà giải tại phiên toà. Xét hỏi tại phiên toà.

Phần luật doanh nghiệp

1. Có bao nhiêu lọai hình công ty?

a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên

b. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2  thành viên trở lên, Cty hợp danh

c. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty  
d. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Cty hợp danh, Nhóm Cty và các DNTN  

2. Lọai cổ phần nào được chuyển nhượng tự do?

  a.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi

  b.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết 
  c.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi cổ tức

  d.Cổ phần phổ thông, các lọai cổ phần ưu đãi trừ cổ phần ưu đãi hòan lại

3.Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế,thống kê:

  a.7 ngày  
  b.15 ngày

  c.20 ngày

  d.30 ngày

4.Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?

  a.1


b.2

c.3

d.Tùy ý

5. Lọai hình DN nào có quyền phát hành các lọai cổ phiếu:

  a.Cty TNHH

  b.Cty hợp danh

  c.Cty cổ phần  

  d.DNTN

6.Cty cổ phần có tư cách pháp nhân khi :

  a.Đăng kí kinh doanh

  b.Được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh  

  c.Khi nộp đơn xin thành lập Cty

  d.a,b,c đều sai

7.Điểm khác biệt giữa thành viên hợp danh (TVHD) và thành viên góp vốn(TVGV) :

  a.TVHD phải chịu trách nhiệm bằng tòan bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của Cty còn TVGV chỉ chịu trác nhiệm bằng số vốn mình góp vào Cty 

  b.TVHD có quyền điều hành quản lí Cty còn TVGV thì không

  c.TVHD không được làm chủ DNTN khác hoặc làm TVHD của Cty Hợp danh khác còn TVGV thì được

  d.Cả 3 câu trên đều đúng  

8.Tổ chức kinh doanh nào sau đây không có tư cách pháp nhân:

  a.Cty cổ phần

  b.Cty hợp danh

  c.DNTN 

  d.Cả 3 câu đều sai

9.Vốn điều lệ là gì?

  a.Số vốn tối thiểu theo qui định pháp luật để doanh nghiệp họat động kinh doanh

  b.Số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp vào

  c.Số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong 1 thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty  

  d.b và c đúng

10.Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện ở :

  a.Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp

  b.Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác của DN và chủ sở hữu DN

  c.Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóa

  d.Tất cả đều đúng  

11.Các quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN:

  a.Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề,địa bàn,hình thức kinh doanh,đầu tư,chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh  
  b.Lựa chọn hình thức,phương thức huy động phân bố và sử dụng vốn

  c.Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng và kí kết hợp đồng

  d.Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật

12.Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

  a.Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh

  b.Chiếm hữu,sử dụng,định đoạt tài sản của DN

  c.Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao động  
  d.Khiếu nại tố cáo theo qui định.

13.Các hành vi nào là bị cấm đối với DN:

  a.Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng

  b.Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng

  c.Kê khai không trung thực,không chính xác nội dung, hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh

  d.Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định

14.Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:

  a.Khi thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính,chi nhánh văn phòng

  b.Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

  c.Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy hoặc tiêu hủy dưới các hình thức

  d.b và c đúng  
15.Điều lệ công ty là:

  a. Bảng cam kết về việc thực hiện kinh doanh theo đúng pháp luật  

  b.Bảng cam kết của tất cả các thành viên về việc thành lập tổ chức,quản lí và hoạt động của công ty

  c.Bảng cam kết giữa các thành viên của DN trong việc chia tỉ lệ lợi nhuận

  d.Bảng cam kết đối với khách hàng

16.Tư cách chấm dứt  thành viên của DN trong các trường hợp nào?

  a.Thành viên đã chuyển nhượng hết vốn góp của mình cho người khác

  b.Thành viên chết

  c.Khi điều lệ DN qui định

  d.Tất cả đều đúng 

17.Số lượng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

  a.Tối thiểu là 2

  b.Không giới hạn

  c.Tối thiểu là 2,tối đa là 50  

  d.Tất cả đều sai

18.Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp khi : (trong Cty TNHH 2 thành viên)

  a.Số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận    b.Số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn điều lệ

  c.Số phiếu đại diện ít nhất 48.75% tổng số vốn điều lệ

  d.Cả a và c đều đúng

19.Theo quyết định của Hội Đồng thành viên trong Cty TNHH 2 thành viên trở lên thì công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức nào sau đây:

  a.Tăng vốn góp của thành viên,tiếp nhận vốn góp của thành viên mới

  b.Điều chỉnh tăng mức vốn.Cả a và b điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty

 c đều đúng  
 d.Tất cả đều sai

20.Lọai hình doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm vô hạn về số vốn:

  a.Cty TNHH

  b.DNTN  
  c.Nhóm Cty

  d.Cty hợp danh

21.Loại hình doanh nghiệp nào không được thay đổi vốn điều lệ(nếu thay đổi phải thay đổi loại hình công ty):

  a.Cty TNHH 1 thành viên  

  b.Cty TNHH 2 thành viên

  c.Cty hợp danh

  d.DNTN

22.Cty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty :

  a.2 thành viên  

  b.3 thành viên

  c.4 thành viên

  d.5 thành viên

23.Cty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên

  a.2 thành viên

  b.3 thành viên  

  c.4 thành viên

  d.5 thành viên

24.Trong Cty cổ phần,các cổ đông sáng lập phải đăng kí ít nhất:

  a.10% tổng số cổ phần phổ thông

  b.20% tổng số cổ phần phổ thông  

  c.30% tổng số cổ phần phổ thông

  d.50% tổng số cổ phần phổ thông

25.Trong các DN sau đây,loại hình DN nào không được thuê giám đốc:

  a.Cty TNHH 1 thành viên

  b.Cty TNHH 2 thành viên

  c.Cty hợp danh  
  d.DN tư nhân

26.Những loại hình DN nào sau đây có thể chuyển đổi lẫn nhau

  a.CTy TNHH và Cty cổ phần  
  b.CTy TNHH và Cty hợp danh   

  c.Cty hợp danh và CTy cổ phần

  d.Cty hợp danh và nhóm Cty

27.Đối với CTy TNHH 1 thành viên,chủ tịch hội đồng thành viên do

  a.Chủ sở hửu Cty chỉ định 

  b.Hội đồng thành viên chỉ định

  c.Ban kiểm soát chỉ định

 d.Tất cả đều đúng

28.Cty TNHH 1 thành viên sửa đổi điều lệ Cty,chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thì phải thông qua:

  a.1/2 số thành viên dự họp chấp nhận

  b.3/4 số thành viên dự họp chấp nhận 

  c.4/5 số thành viên dự họp chấp nhận

  d.100% số thành viên dự họp chấp nhận

29.Kiểm soát viên của Cty TNHH 1 thành viên có số lượng tử:

  a.1  3 thành viên 

  b.2  4 thành viên

  c.3  6 thành viên

  d.5  10 thành viên

30.CTy TNHH 2 thành viên có thể có bao nhiêu thành viên :

  a.2  30 thành viên

  b.2  40 thành viên

  c.2  45 thành viên

  d.2  50 thành viên 
31: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có số thành viên tối đa là bao nhiêu?

a. 40

b.50 

c.60

d.70

32: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo điều 41 khoản 2 thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên .?. vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ  khác nhỏ hơn do công ty quy định ( trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 41) có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

a.25% 

b.35%

c.45%

d.55%

33: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trên bao nhiêu thành viên mới thành lập Ban  kiểm soát

a.10

b.11 

c.12

d.13

34: Phát biểu nào sau đây là sai?

a. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức ở mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông.

b. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào HĐQT và ban kiểm soát

c. Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

d. Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.

35: Cổ đông sở hữu từ .?. tổng số cổ phiếu trở lên phải được đăng ký với cơ quan đkkd có thẩm quyền trong thời hạn .?. làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.

a. 5% -  7  ngày

b. 10%- 15 ngày

c. 15%- 7 ngày

d. 20%- 15 ngày

36: Công ty không được phát hành trái phiếu trong trường hợp sau đây:

a. không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 1 năm liên tiếp trước đó.

b. không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 2 năm liên tiếp trước đó.

c. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 3 năm liên tiếp trước đó không cao hơn  mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành.

d. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 4 năm liên tiếp trước đó không cao hơn  mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành.

37: Phát biểu nào sau đây về việc mua lại cổ phần là sai?

a. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về  việc tổ chức lại công ty  có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

b. Công ty mua lại cổ phần của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo  nguyên tắc quy định tại điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

c. Công ty thanh toán cổ phần trái quy định thì tất cả thành viên hđqt phải hoàn trả cho công ty số tiền đó, trường hợp không hoàn trả được thì tất cả thành viên hđqt phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số tiền, tài sản chưa hoàn trả được.

d. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu sau khi thanh toán hết số cổ phiếu được mua lại, công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

38: Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần 2  được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết?

a. 45%

b. 50%

c. 51% 

d. 75%

39: Nhiệm kỳ của giám đốc,  tổng giám đốc công ty cổ phần không quá 5 năm, với số nhiệm kỳ là:

a. 1 nhiệm kỳ

b. 3 nhiệm kỳ

c. 5 nhiệm kỳ

d. Không hạn chế 

40: phát biểu nào sau đây là sai?

a. Thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN.

b. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

c. Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký của công ty.

d. Thành viên góp vốn được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.

41: Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại:

a. 2 loại

b. 3 loại

c. 4 loại

d. tùy điều lệ công ty.

42: Công ty TNHH 1 thành viên: Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp?

a. 100%

b. Ít nhất là ½

c. Ít nhất là ¾

d. Ít nhất là 2/3

43:  Công ty giải thể khi công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp khi kéo dài tình trạng này liên tục trong thời hạn:

a. 5 tháng

b. 6 tháng

c. 7 tháng

d. 8 tháng

44: Phát biểu về công ty cổ phần nào sau đây là sai?

a. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không có quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác

b. Đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

c. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên 15 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác.

d. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

45: Phát biểu nào sau đây về công ty là sai?

a. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.

b. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.
c. Muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thực hiện bằng cách tăng hoặc giảm phần vốn góp của các thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.

d. khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số
46: Luật thương mại hiện hành qui định hàng hoá bao gồm những loại nào?

a. Tất cả các sản phẩm được phép mua bán, trao đổi lưu thông trên thị trường, kể cả đất đai,công trình, nhà ở cho thuê, mua bán.

b. Tất cả những tài sản gồm động sản và bất động sản như máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu,vật liệu, nhà ở cho thuê, mua bán.

c.  Một số hàng hoá được phép lưu thông trên thị trường như máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, nhà ở cho thuê, mua bán.

d. Gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các động sản khác lưu thông trên thị trường, nhà ở cho thuê, mua bán.

47: Phân biệt khái niệm hành vi thương mại theo Luật thương mại với hành vi kinh

doanh theo Luật Doanh nghiệp?

a. Hành vi thương mại theo Luật Thương mại là hành vi của cá nhân, tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hành vi kinh doanh theo luật doanh nghiệp là hành vi của nhà kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời.

b. Hành vi thương mại theo luật thương mại là hành vi của thương nhân trong hoạt động thương mại, hành vi kinh doanh theo luật doanh nghiệp là hành vi của nhà sản xuất, kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời.

c. Hành vi thương mại theo luật Thương mại là hành vi của thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hành vi kinh doanh theo luật doanh nghiệp là hành vi của doanh nhân nhằm mục đích kiếm lời.

d. Hành vi thương mại theo luật thương mại là hành vi của cá nhân, tổ chức có kinh doanh thương mại, hành vi kinh doanh theo luật doanh nghiệp là hành vi của nhà kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời.

48: Thế nào là hành vi xúc tiến thương mại?

a. Các hoạt động quảng cáo, marketing nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội bán hàng và cung cấp dịch vụ.

b. Các hoạt động trước khi bán hàng nhằm làm cho người tiêu dùng hiểu hàng hoá, dịch vụ của mình.

c. Hoạt động nhằm tìm kiến, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung cấp dịch vụ thương mại.

d. Hoạt động quảng bá sản phẩm ra công chúng nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

49: Những bất động sản nào thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thương mại hiện

hành?

a. Đất ở, đất công trình gắn liền với đất để kinh doanh.

b. Đất, công trình và mọi tài sản trên đất để kinh doanh.

c. Đất để xây dựng nhà ở, công trình cho thuê.

d. Nhà ở dùng để kinh doanh như cho thuê, mua bán.

50: Trình bày nguyên tắc của Luật thương mại “mở đường, hướng dẫn, hỗ trợ các

thành phần kinh tế” đối với hợp tác xã?

a. Nhà nước cấp đất, cấp tín dụng ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển ngang bằng với các thành phần kinh tế khác.

b. Nhà nước cung cấp đào tạo nguồn nhân lực, miễn giảm thuế…tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển ngang bằng với các thành phần kinh tế khác.

c. Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển, bảo đảm để kinh tế Nhà nước và kinh tế hợp tác xã trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.

d. Nhà nước có chính sách ưu đãi, hỗ trợ, cung cấp thông tin tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển, bảo đảm để kinh tế Nhà nước và kinh tế hợp tác phát triển ngang bằng nhau.

51: Trình bày nguyên tắc của Luật Thương mại hiện hành “mở đường hướng dẫn,

hỗ trợ các thành phần kinh tế” đối với thành phần kinh tế tư nhân.

a. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền và lợi ích hợp pháp khác của thương nhân thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tư nhân liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác.

b.  Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền và lợi ích hợp pháp khác của thương nhân thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, đảm bảo tài sản của họ không bị quốc hữu hoá, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tư nhân mở rộng qui mô sản xuất.

c.  Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền và lợi ích hợp pháp khác của thương nhân thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, đảm bảo tài sản của họ không bị quốc hữu hoá, trưng mua hoặc trưng dụng, không bị tịch thu trái pháp lụt.

d. Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu, quyền và lợi ích hợp pháp khác của thương nhân thuộc các thành phần kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tư nhân liên doanh, liên kết nhằm mở rộng qui mô sản xuất.

52: Một cá nhân muốn hành nghề thương mại phải có năng lực hành vi dân sự đầy

đủ. Thế nào là hành vi dân sự đầy đủ?

a. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có giấy phép kinh doanh.

b. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên, trí tuệ bình thường.

c. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên, không tâm thần.

d. Cá nhân từ 18 tuổi trở lên, không bị tước quyền kinh doanh.

53: Trình bày những thủ tục chủ yếu cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi

thành lập doanh nghiệp thương mại?

a.  Làm đơn và kê khai theo mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư, nộp bộ hồ sơ tại Bộ kế hoạch và đầu tư, 15 ngày sau sẽ có giấy chứng nhận, nếu hồ sơ hợp lệ.

b. Làm đơn và kê khai theo mẫu của Bộ kế hoạch và đâù tư, nộp bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư, 15 ngày sau sẽ có giấy chứng nhận, nếu hồ sơ hợp lệ.

c. Làm đơn và kê khai theo mẫu của UBND tỉnh, nộp bộ hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư, 1 5ngày sau sẽ có giấy chứng nhận, nếu hồ sơ hợp lệ.

d. Làm đơn và kê khai theo mẫu của Bộ kế hoạch và đầu tư, nộp bộ hồ sơ tại Sở Thương mãi, 15 ngày sau sẽ có giấy chứng nhận, nếu hồ sơ hợp lệ.

54: Quyền sở hữu hàng hoá chuyển từ người bán sang người mua được tính từ thờiđiểm nào?

a. Từ thời điểm ký kết hợp đồng, nếu không có thoả thuận khác.

b. Từ thời điểm trả tiền, nếu không có thoả thuận khác.

c. Từ thời điểm giao hàng, nếu không có thoả thuận khác.

d. Từ thời điểm thanh toán, nếu không có thoả thuận khác.

55: Thời hạn khiếu nại về tranh chấp thương mại được qui định như thế nào?

a.  Bốn tháng kêt từ ngày giao hàng đối với khiến kiện về chất lượng;ba tháng đối với các trường hợp khác theo qui định của Luật thương mại, nếu các bên không có thoả thuận trong hợp đồng.

b. Sau tháng kể từ ngày trả tiền xong đối với khiếu kiện về chất lượng, ba tháng đối với các trường hợp khác theo qui định của Luật Thương mại, nếu các bên không có thoả thuận trong hợp đồng.

c. Sáu tháng kể từ ngày các bên phát sinh tranh chấp đối với khiếu kiện về chất lượng, ba tháng đối với các trường hợp khác theo qui định của Luật Thương mại, nếu các bên không có thoả thuận trong hợp đồng.

d. Do các bên thoả thuận trong hợp đồng hoặc theo qui định của Luật Thương mại, sáu tháng kể từ ngày giao hàng đối với khiếu kiện về chất lượng, ba tháng đối với các trường hợp khác.

56: Thế nào là thời hiệu tố tụng áp dụng trong việc giải quyết các tranh chấp

thương mại?

a. Thời hiệu tố tụng là hai năm áp dụng cho các hành vi thương mại kể từ khi khiếu nại phát sinh.

b. Thời hiệu tố tụng là hai năm áp dụng cho các hành vi thương mại kể từ khi tranh chấp phát sinh.

c. Thời hiệu tố tụng là hai năm áp dụng cho các hành vi thương mại kể từ khi ký kết hợp đồng.

d. Thời hiệu tố tụng là hai năm áp dụng cho các hành vi thương mại kể từ khi các bên nhận biết được tranh chấp. 
57: Xử lý vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá bằng biện pháp thực hiện đúng hợp

đồng có những nội dung gì?

a. Là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng và thực hiện đúng các cam kết khác, hoặc dùng biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện.

b.  Là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng hoặc dùng biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện.

c. Là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng hoặc dùng biện pháp khác để hợp đồng có thực hiện và bên vi phạm phải chịu phí tổn phát sinh.

d. Là việc bên có quyền bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng tất cả các điều khoản ghi tỏng hợp đồng hoặc biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện hoặc dùng hàng khác để thay thế và bên vi phạm phải chịu phí tổn phát sinh.

58: Xử lý vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá bằng biện pháp vi phạm có những

nội dung gì?

a.  Là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt nhất định do vi phạm hợp đồng, nếu trong trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có qui định.

b. Là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt nhất định do vi phạm hợp đồng, nếu trong hợp đồng có thoả thuận.

c. Là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng, nếu pháp luật có qui định.

d. Là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt nhất định hoặc trả bằng hiện vật do vi phạm hợp đồng, nếu trong hợp đồng có thoả thuận hoặc pháp luật có qui định.

59: Xử lý vi phạm hợp đồng mua bán hàng hoá bằng biện pháp bồi thường thiệt

hại cần có những yếu tố gì?

a.  Có thiệt hại xảy ra, có hành vi trái pháp luật, có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại, bên vi phạm có lỗi.

b. Có thiệt hại xảy ra, có hành vi trái pháp luật, có mỗi quan hệ trực tiếp giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại, bên vi phạm cố ý vi phạm.

c. Có hành vi trái pháp luật, có thiệt hại vật chất và tinh thần, có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại vật chất, bên vi phạm hợp đồng có lỗi.

d. Có hành vi vi phạm hợp đồng, có thiệt hại vật chất, có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại vật chất, bên vi phạm hợp đồng có lỗi.

60 Trình bày khái niệm hoạt động thương mại theo pháp luật nước ta.

a. Là những hoạt động trong lĩnh vực thương mại như mua bán, trao đổi hàng hoá, cung ứng dịch vụ hàng hoá, môi giới kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời, hoặc phục vụ cho việc thựchiện chính sách kinh tế – xã hội cuả Nhà nước.

b. Là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân bao gồm mua bán, trao đổi hàng hoá, trưng bày giới thiệu sản phẩm, những hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích kiếm lời.

c.  Là việc thực hiện các công đoạn của quá trình kinh doanh từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, hoạt động môi giới hàng hoá, hoạt động dịch vụ sau bán hàng nhằm mục đích kiếm lời, hoặc nhằm thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội.

d. ☺ Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại, và hoạt động xúc tiến thương mại
